
BỘ XÂY DỰNG

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP

TRƯỜNG ĐHXD MIỀN TRUNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Khóa học

:

:

:

Kinh tế xây dựngChuyên ngành

Cao đẳngBậc đào tạo C12KX1:

Khoa : Khoa Kinh tế
Quản lý xây dựngC12:

Lớp học

Ngành đào tạo

Nơi sinhNgày sinh
Giới
 tính

Họ và tênMã sinh viênSTT
TBCTL

T.HỌC
(RA)

A. VĂN
(RA)

KLTNGDTCGDQP

Điểm học tập Xếp
loại
tốt

nghiệp

Kỷ
luật

%
TC
thi
lại

Tổng
số
TC
TL

Đạt tốt nghiệpKết quả xét :

Khánh Hòa08/08/1994NamBằngNgô Thanh12CQ58030200011 Khá1.8982.71ĐạtĐạt7.46.87.3

Phú Yên28/03/1994NamChiếnNguyễn Văn12CQ58030200022 Giỏi983.21ĐạtĐạt7.47.96.8

Phú Yên24/05/1994NữCươngNguyễn Thị Kim12CQ58030200033 Khá982.84ĐạtĐạt7.88.47.2

Phú Yên19/10/1994NamĐạtBùi Quốc12CQ58030200104 Trung bình9.7982.41ĐạtĐạt7.27.17.6

Khánh Hòa16/08/1994NamDiệnNguyễn Ngọc12CQ58030200055 Khá5.3982.59ĐạtĐạt7.67.57.5

Phú Yên15/06/1994NamĐồngNguyễn Văn12CQ58030200116 Khá982.61ĐạtĐạt7.17.87.7

Phú Yên06/07/1994NữDungNguyễn Thị12CQ58030200067 Giỏi983.20ĐạtĐạt8.08.57.6

Phú Yên28/06/1993NữDuyênMai Thị Mỹ12CQ58030200088 Giỏi983.30ĐạtĐạt7.76.77.7

Phú Yên12/04/1994NữHàDương Thị Thu12CQ58030200139 Khá983.01ĐạtĐạt7.57.57.6

Phú Yên25/12/1994NữHàNguyễn Thị Việt12CQ580302001410 Khá3.5982.61ĐạtĐạt8.06.47.5

Phú Yên09/07/1994NữHàPhạm Thị Thu12CQ580302001511 Khá982.91ĐạtĐạt8.27.37.9

Phú Yên02/04/1994NữHiềnLương Nữ Như12CQ580302001812 Khá983.03ĐạtĐạt7.97.97.6

Phú Yên28/12/1994NamHoàngLê Huy12CQ580302002013 Trung bình14.2982.38ĐạtĐạt7.07.26.6

Phú Yên12/12/1994NữHợpĐặng Thị Bích12CQ580302002214 Khá2.7983.03ĐạtĐạt7.58.37.5

Phú Yên26/12/1993NamHuyTrịnh Quốc12CQ580302002315 Trung bình2.7982.40ĐạtĐạt6.77.07.1

Phú Yên15/04/1994NamKhoaNguyễn Đăng12CQ580302002416 Khá1.8982.59ĐạtĐạt7.07.56.8

Phú Yên25/04/1994NữLinhLê Kiều12CQ580302002817 Khá5.3982.91ĐạtĐạt7.87.87.7

Phú Yên28/06/1994NữLinhPhạm Thị Thùy12CQ580302002918 Giỏi2.7983.26ĐạtĐạt7.17.67.6

Gia Lai23/04/1994NamLộcNguyễn Hữu12CQ580302003019 Khá2.7982.67ĐạtĐạt7.27.77.3

Phú Yên25/03/1993NamMạnhTạ Văn12CQ580302003420 Khá982.82ĐạtĐạt7.47.67.4

Phú Yên13/02/1993NữMộngĐàm Thị Thùy12CQ580302003521 Khá5.3982.64ĐạtĐạt7.96.57.4

Phú Yên11/03/1994NamNamTrần Thanh12CQ580302003622 Khá2.7982.67ĐạtĐạt7.86.97.0

Phú Yên23/10/1994NữNgânLê Thị Thúy12CQ580302003723 Khá2.7982.84ĐạtĐạt8.07.57.8

Phú Yên16/04/1994NữNguyệtNguyễn Thị Như12CQ580302003824 Khá982.79ĐạtĐạt7.89.08.0

Phú Yên02/02/1994NữNhungNguyễn Thị Hồng12CQ580302003925 Khá983.19ĐạtĐạt8.07.77.8

Khánh Hòa06/08/1994NamƠnBùi Quốc12CQ580302004026 Khá982.66ĐạtĐạt7.78.77.6

Quảng Nam26/06/1993NữSươngTrần Thị Ngọc12CQ580302004327 Khá2.7982.88ĐạtĐạt7.87.37.7

Phú Yên30/04/1994NamTàiPhạm Phúc12CQ580302004428 Trung bình2.7982.32ĐạtĐạt7.37.97.8
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Bình Định26/05/1994NữThoaTrần Thị Kim12CQ580302004529 Giỏi983.39ĐạtĐạt8.27.47.8

Gia Lai30/11/1993NamThôngLê ĐìnhC11A04004230 Trung bình25982.30ĐạtĐạt7.44.76.5

Phú Yên25/06/1994NữThưởngTrần Thị Mỹ12CQ580302004631 Khá983.12ĐạtĐạt7.97.47.3

Phú Yên20/08/1994NữThúyLê Thị Lệ12CQ580302004732 Khá.9982.90ĐạtĐạt7.76.57.4

Phú Yên20/02/1994NữThủyPhạm Thị Thu12CQ580302004833 Khá1.8982.97ĐạtĐạt7.97.57.7

Phú Yên20/11/1994NamTínhNguyễn Tấn12CQ580302004934 Trung bình10.6982.37ĐạtĐạt6.67.37.8

Phú Yên12/11/1994NữTrangTrần Thị Hưng12CQ580302005035 Khá4.4982.84ĐạtĐạt8.18.27.8

Phú Yên28/04/1994NữTuyếnBùi Thị Ngọc12CQ580302005236 Khá2.7983.09ĐạtĐạt7.98.37.9

Phú Yên20/01/1994NữTuyềnDương Thị Thanh12CQ580302005337 Khá15.9982.55ĐạtĐạt8.36.57.4

Phú Yên10/04/1994NữTuyếtNguyễn Thị12CQ580302005438 Khá983.13ĐạtĐạt8.17.77.3

Phú Yên20/01/1994NữTuyếtPhan Thị Kiều ánh12CQ580302005539 Khá1.8982.94ĐạtĐạt8.17.17.4

Phú Yên03/02/1994NữYếnĐỗ Thị12CQ580302009840 Giỏi983.23ĐạtĐạt7.56.97.7

Khánh Hòa10/12/1994NữYếnĐỗ Thị Kim12CQ580302006041 Giỏi2.7983.49ĐạtĐạt8.27.38.2

Không đạtKết quả xét :

Phú Yên09/10/1993NữLiễuNguyễn Thị Thúy12CQ580302002642 Khá1.8982.61ĐạtKĐ6.66.47.3

Bình Định10/08/1993NamPhúcNguyễn Hồng12CQ580302004143 Trung bình7.3982.45KĐKĐ6.97.98.1

NGƯỜI LẬP PT PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

Phú Yên, ngày 24 tháng 06 năm 2015
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Trần Thị Quỳnh Như Ths. Nguyễn Vân Trạm


